
Thứ Buổi Tiết
1 HĐTN HĐTN Hằng HĐTN HĐTN 

2 Toán Tiếng Việt Hồng Toán Tiếng Việt

3 Khoa học Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Thu Đạo đức Tiếng Việt Toán Hoa

5 Đạo đức Tiếng Anh Tuyết Giáo dục thể chất Hiếu Khoa học

6 Lịch sử và Địa lí Lịch sử và Địa lí Tiếng Anh TC Toán

7 Công nghệ TC Tiếng Việt/ĐTV Tiếng Anh Giáo dục thể chất Hiếu

1 Tiếng Việt Toán Hằng Tiếng Việt Giáo dục thể chất Hiếu

2 Tiếng Việt Giáo dục thể chất Hiếu Lịch sử và Địa lí Toán

3 Tiếng Anh Tuyết Tiếng Việt Toán Lan Khoa học

4 Toán Hoa Tiếng Việt Tiếng Anh Tuyết Tiếng Việt Thu

5 Khoa học TC Toán Hằng Mĩ thuật Chung Tiếng Anh

6 TC Toán Lịch sử và Địa lí Hồng Giáo dục thể chất Hiếu Tiếng Anh

7 HĐTN HĐTN Hằng TC Tiếng Việt/ ĐTV Hồng HĐTN Thu

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tin học Cường

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức Toán Hoa

3 Toán Hoa Âm nhạc Thơm Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Âm nhạc Thơm Toán Hằng Tiếng Việt Tiếng Việt

5 Tiếng Anh Tin học Cường HĐTN STEM Thành TANN Henry

6 Tiếng Anh Giáo dục thể chất Hiếu TANN HĐTN STEM Thành

7 Giáo dục thể chất Hiếu Tiếng Anh Tuyết TANN TANN Ellis

1 Tiếng Anh Tuyết Toán Hằng Tiếng Việt Tiếng Anh Loan

2 Toán Hoa Tiếng Anh Lịch sử và Địa lí Tiếng Việt Thu

3 Tiếng Việt Thu Tiếng Anh Toán Lan Toán Hoa

4 Lịch sử và Địa lí Lan Tiếng Việt Hồng Tiếng Anh Tuyết Đạo đức Hằng

5 Mĩ thuật Chung Khoa học Hằng Khoa học TC Tiếng Việt/ ĐTV Thu

6 TC Tiếng Việt/ ĐTV Thu Mĩ thuật Chung Công nghệ Lịch sử &Địa lý Hằng

7 Giáo dục thể chất Hiếu Công nghệ Hằng HĐTN Mĩ thuật Chung

1 Tin học Cường Toán Hằng Tiếng Việt Hồng Âm nhạc Thơm

2 Toán Hoa Tiếng Việt Hồng Âm nhạc Thơm Tiếng Việt Thu

3 Tiếng Việt Thu Khoa học Tin học Cường Toán Hoa

4 HĐTN Hoa HĐTN HĐTN Lan HĐTN Thu

5 TANN TANN Tyler Toán Tiếng Anh Loan

6 TANN HĐTN STEM Hoa Khoa học Lịch sử &Địa lý

7 HĐTN STEM Dung TANN Miquel TC Toán Công nghệ
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Thứ Buổi Tiết

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Ngọc Đạo đức Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Đạo đức Duyên Tiếng Việt Hạnh Toán Giang

5 Tin học Cường Tiếng Anh Loan Tiếng Anh Âm nhạc Hòa

6 Tiếng Anh Tin học Cường Tiếng Anh Giáo dục thể chất Hiếu

7 Tiếng Anh Khoa học Duyên Tin học Cường Tiếng Anh Xuân

1 Toán Ngọc Tiếng Việt Toán Lịch sử &Địa lý Hương

2 Lịch sử và Địa lí Hương Tiếng Việt Khoa học Tiếng Việt Hạnh

3 Tiếng Việt Hoài Toán Ngọc Tiếng Việt Toán

4 Mĩ thuật Chung Khoa học Duyên Tiếng Việt Đạo đức

5 Giáo dục thể chất Hiếu Mĩ thuật Mạnh HĐTN Duyên Tiếng Anh

6 Công nghệ Công nghệ Duyên Mĩ thuật Mạnh Tiếng Anh

7 HĐTN Tiếng Anh Loan Tiếng Anh Xuân Mĩ thuật Mạnh

1 Toán Ngọc Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

2 Khoa học Hằng Tiếng Việt Tiếng Việt Khoa học

3 Tiếng Việt Toán Ngọc Toán Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Lịch sử và Địa lí Hương Khoa học Tiếng Việt

5 TANN HĐTN STEM Hoa TANN Miquel TANN

6 TANN TANN HĐTN STEM Hoa TANN

7 HĐTN STEM Thành TANN TANN Joao HĐTN STEM Hoa

1 Toán Ngọc Giáo dục thể chất Hiếu Tiếng Anh Xuân Tiếng Việt Hạnh

2 Tiếng Anh Toán Ngọc Tiếng Việt Hạnh Tiếng Anh Xuân

3 Tiếng Anh Tiếng Việt Hoài Toán Toán

4 Tiếng Việt Hoài Tiếng Anh Loan Lịch sử và Địa lí Khoa học

5 Giáo dục thể chất Hiếu Lịch sử và Địa lí Hương Âm nhạc Thơm HĐTN Hạnh

6 Lịch sử và Địa lí Hương Âm nhạc Thơm Giáo dục thể chất Hiếu TC Tiếng Việt/ ĐTV Hạnh

7 Âm nhạc Thơm HĐTN Hoài TC Tiếng Việt/ ĐTV Hạnh TC Toán Giang

1 Tiếng Việt Hoài Toán Ngọc Giáo dục thể chất Hiếu Toán Giang

2 Toán Ngọc Giáo dục thể chất Hiếu Tiếng Việt Hạnh Tin học Cường

3 Đạo đức Lan Tiếng Việt Hoài Toán Giáo dục thể chất Hiếu

4 HĐTN Ngọc HĐTN Hoài HĐTN HĐTN Hạnh

5 Khoa học Hằng TC Toán Ngọc Lịch sử và Địa lí Công nghệ Giang

6 TC Tiếng Việt/ ĐTV Hoài Tiếng Anh Loan Công nghệ Lịch sử và Địa lý Hương

7 TC Toán Ngọc TC Tiếng Việt/ĐTV Hoài TC Toán Tiếng Việt Hạnh
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Thứ Buổi Tiết

1 HĐTN Hương HĐTN

2 Toán Giang Toán

3 Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tiếng Việt

5 Mĩ thuật Mạnh Tiếng Pháp

6 Tiếng Pháp Tiếng Pháp

7 Tiếng Pháp Mĩ thuật Mạnh

1 Toán Toán

2 Đạo đức Tiếng Việt

3 Giáo dục thể chất Hiếu Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Hương Giáo dục thể chất Hiếu

5 Lịch sử và Địa lí Hương Đạo đức

6 Khoa học TC Tiếng Việt/ ĐTV

7 TC Toán HĐTN

1 Tiếng Việt Âm nhạc Hòa

2 Tiếng Việt Toán

3 Tin học Cường Tiếng Việt

4 Toán Giang Tin học Cường

5 TC Tiếng Pháp HĐTN STEM Tuấn

6 TC Tiếng Pháp TC Tiếng Pháp

7 HĐTN STEM Tuấn TC Tiếng Pháp

1 Toán Giang Tiếng Pháp

2 Giáo dục thể chất Hiếu Tiếng Pháp

3 Tiếng Việt Giáo dục thể chất Hiếu

4 HĐTN Toán Thúy

5 Tiếng Pháp Tiếng Việt Thúy

6 Tiếng Pháp Khoa học Giang

7 Âm nhạc Hòa Lịch sử và Địa lí Hồng

1 Tiếng Việt Toán Thúy

2 Lịch sử và Địa lí Khoa học Giang

3 Toán Giang Lịch sử và Địa lí Hồng

4 HĐTN Hương HĐTN Thúy

5 TC Tiếng Việt/ ĐTV Hương Tiếng Việt

6 Khoa học Công nghệ

7 Công nghệ TC Toán
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